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NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B - TỈNH LÀO CAI 
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Quốc Hưng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Tài Nghệ - Nghề nghiệp: Cán bộ Phòng TN&MT huyện B, tỉnh 

Lào Cai.  

Bà Dương Thị Lan Anh - Nghề nghiệp: Giáo viên Trường PTDTBT THCS 

xã L, huyện B, tỉnh Lào Cai. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Btỉnh Lào Cai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B, tỉnh Lào Cai tham gia phiên 

toà: Ông Hoàng Văn Lĩnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Lào Cai 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 08/2018/TLST-HS 

ngày 27 tháng 4 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số:09/2018/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 5 năm 2018 đối với bị cáo: 

Triệu Kim Y, sinh ngày 25/8/2000 tại huyện B, tỉnh Lào Cai. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện nay: Thôn N, N1, huyện B, 

tỉnh Lào Cai; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ học vấn: 09/12; Dân tộc: Dao; Giới 

tính Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Triệu A Nh và bà: 

Triệu Thị Ch; Vợ; Con: Chưa có; Tiền án, Tiền sự: Không; Nhân thân: Bị cáo có 

nhân tốt; Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 21 tháng 01 năm 2018, tạm giam từ ngày 24 

tháng 01 năm 2018, hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện B, tỉnh 

Lào Cai - Có mặt. 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo: Ông Triệu A Nh - Trú tại: Thôn N, N1, 

huyện B, tỉnh Lào Cai - Có mặt. 

 Người bào chữa cho bị cáo Triệu Kim Y: Bà Bùi Thị Nhung - Trợ giúp viên 

pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lào Cai - Có mặt. 

Bị hại: Cháu Đặng Thị L - Sinh ngày 25 tháng 5 năm 2004; Nghề nghiệp: 

Học sinh; Nơi cư trú: Thôn N, xã N1, huyện B, tỉnh Lào Cai -  Có mặt. 

Người đại diện hợp pháp của người bị hại: Anh Đặng Thừa Ph tên gọi khác 

Đặng A S - Trú tại: Thôn N, N1, huyện B, tỉnh Lào Cai - Có mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 14 giờ ngày 20 tháng 01 năm 2018, Triệu Kim Y sinh ngày 25 tháng 

8 năm 2000, đang ở nhà thì nảy sinh ý định giao cấu với Đặng Thị L, sinh ngày 25 

tháng 5 năm 2004, trú cùng thôn. Y đi bộ sang nhà L, thấy cửa nhà đóng nên Y gọi 

“Th ơi có nhà không”, không thấy ai trả lời, do cửa nhà bếp không khóa chốt nên Y 

mở cửa đi vào trong nhà thì thấy L đang nằm ngủ ở trên giường kê ở nhà chính, 

ngay cạnh nhà bếp. Y không nói gì, ngồi hút thuốc lào, L cũng tỉnh dậy nhìn thấy 

Y. Hút thuốc lào xong, Y đi tới giường L đang nằm và hỏi “L ơi anh trai đi đâu”, L 

trả lời “Anh trai đi chơi rồi”; Y lại hỏi tiếp “Đi đâu chơi vậy”, L trả lời “Đi tán gái 

rồi”. Biết chắc chắn chỉ có một mình L ở nhà nên Y ngồi lên giường, sát ngay sau 

lưng dùng tay sờ ngực bên ngoài áo của L, L dùng tay đẩy tay Y ra nhưng Y vẫn 

tiếp tục sờ. L đứng dậy đi ra khỏi giường, Y đi theo, ôm từ phía sau thì L tát vào 

mặt Y ba phát nhưng Y vẫn ôm nên L đã ngồi xổm xuống. Y ngồi theo và tiếp tục 

ôm thì L đứng dậy, mở cửa nhà chính đi ra ngoài sân đứng, Y đi ra theo đứng trước 

mặt thì L đi vào trong nhà. Y đi theo sau vào nhà, đóng chốt cửa lại rối tiếp tục ôm 

từ phía sau, L lại ngồi xổm xuống, Y từ phía sau dùng tay ôm hai chân, bế L đi 

khoảng ba bốn bước thì L đạp rơi tuột hai chân xuống đất, Y ôm từ phía sau lưng 

đẩy L nằm ngửa lên chiếc giường kê ở bên trái nhà. Y đứng giữa hai chân L đang 

buông thõng chạm đất, cúi xuống tiếp tục sờ ngực, L lại đẩy tay Y ra nên Y đã 

dùng tay trái giữ hai tay L trước ngực, tay phải tiếp tục sờ ngực L và kéo áo L 

ngược lên, L vũng vẫy tuột được tay ra, kéo áo xuống không được nên đã khóc. Y 

kéo áo L lên để hở  phần ngực và tiếp tục dùng tay sờ vào ngực. Sau đó, Y đã tự cởi 

quần của mình xuống ngang gối và dùng hai tay tụt quần của L xuống, dùng tay 

đưa Dương vật đang cương cứng vào âm đạo của L để thực hiện hành vi giao cấu 

với L. Thấy L khóc to, sợ người khác phát hiện nên Y không thực hiện hành vi giao 

cấu nữa. Y lấy 01 chiếc quần bò màu xanh để bịt mồm L, nhưng L vẫn tiếp tục 

khóc to. Y mặc lại quần rồi đưa cho L 100.000đ (Một trăm nghìn đồng) và nói 

“Không khóc nữa”, L vẫn tiếp tục khóc và ném tiền xuống đất, Y nhặt tiền rồi đi về 

nhà.  

Đặng Thị L đã tố cáo hành vi của Triệu Kim Y với Công an huyện B. 

Ngày 21 tháng 01 năm 2018, Cơ quan điều tra Công an huyện B đã bắt khẩn 

cấp Triệu Kim Y để điều tra làm rõ, sau khi bị bắt Triệu Kim Y đã thành khẩn khai 

báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Tại bản Kết luận pháp y về tình dục số 18/2018/GĐTD- TTPY ngày 29 

tháng 01 năm 2018 và Công văn số 25/CV- TTPY ngày 06 tháng 2 năm 2018 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Lào Cai kết luận đối với Đặng Thị L: 

+ Bộ phận sinh dục (âm đạo) ngoài nề đỏ, màng trinh rách đã cũ điểm 3 giờ, 

5 giờ, 7 giờ và 10 giờ. Bên trong âm đạo không có tinh dịch. 

+ Không có Thai. 

+ Kết quả xét nghiệm HIV tại thời điểm lấy mẫu máu ngày 21/01/2018 là: 

Âm tính. 

Tại bản cáo trạng số 08/CT-VKS-BH ngày 26/4/2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện B, tỉnh Lào Cai  truy tố bị cáo Triệu Kim Y về tội: “Hiếp dâm người dưới 

16 tuổi” theo điểm a khoản 1 Điều 142 Bộ luật hình sự. 
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Tại phiên toà hôm nay đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B, tỉnh Lào Cai 

luận tội bị cáo, giữ nguyên nội dung bản cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị 

Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Triệu Kim Y phạm tội: “Hiếp dâm người dưới 16 

tuổi”. Trong đó: 

Về hình phạt chính: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 142; điểm b, s khoản 1, 2 

Điều 51; Điều 54; khoản 1 Điều 101 Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo 

Triệu Kim Y từ 04 năm đến 05 năm tù. 

Về xử lý vật chứng: Tạm giữ số tiền 100.000 đồng của Triệu Kim Y để đảm 

bảo thi hành án. 

Người bào chữa cho bị cáo Triệu Kim Y có mặt tại phiên toà và trình bày: 

Nhất trí với quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B, tỉnh Lào 

Cai về tội danh truy tố và điều luật áp dụng đối với bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét 

xử xem xét về nhân thân bị cáo trước khi phạm tội chưa có tiền án, tiền sự, quá 

trình điều tra và tại phiên toà đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi về hành vi 

phạm tội của bản thân, đã tác động đến gia đình bồi thường cho gia đình người bị 

hại, người bị hại đã có đơn xin giảm trách nhiệm hình sự cho bị cáo; bản thân bị 

cáo khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi, hạn chế nhận thức pháp luật nên nhất thời phạm 

tội. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điều khoản 1 Điều 142;  điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 91; Điều 101 Bộ luật hình sự cho bị cáo Triệu Kim Y được 

hưởng mức án là 03 năm 07 tháng tù. 

Người đại diện hợp pháp cho bị cáo có ý kiến: Do Y chưa ý thức được sự 

nghiêm trọng của hành vi nên đã phạm tội, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho Triệu Kim Y. 

Người bị hại có mặt tại phiên toà và trình bày: Toàn bộ sự việc đúng như 

Bản cáo trạng của Viện kiểm sát và lời khai của bị cáo Triệu Kim Y. 

Người đại diện hợp pháp của người bị hại có ý kiến: Gia đình đã nhận đủ số 

tiền 50.000.000 đồng bồi thường từ gia đình bị cáo Triệu Kim Y và không yêu 

cầu bị cáo phải bồi thường thêm, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Bắc 

Hà, tỉnh Lào Cai, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện B, tỉnh Lào Cai, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa bị cáo, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp. 
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[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo Triệu Kim Y: Tại phiên toà bị cáo Triệu 

Kim Y đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung vụ án đã 

được tóm tắt ở phần trên. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp với 

lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại, 

Kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Bị cáo 

nhận thức được hành vi phạm tội của mình là vi phạm pháp luật, thành khẩn khai 

báo, khi được nói lời sau cùng bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo 

được hưởng mức án thấp nhất để bị cáo sớm được trở về gia đình và hoà nhập 

cộng đồng. Đã có đủ căn cứ khẳng định: Ngày 20 tháng 01 năm 2018, bị cáo 

Triệu KimY đã có hành vi Hiếp dâm đối với cháu Đặng Thị L khi cháu L mới 

được 14 tuổi 07 tháng 26 ngày. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành của tội 

“Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.  

Như vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện B, tỉnh Lào Cai truy tố bị cáo Triệu 

Kim Y ra trước toà về tội: "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo điểm a khoản 1 Điều 

142 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

[3]. Về tính chất mức độ hành vi, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm 

hình sự: Hành vi của bị cáo thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã 

hội, gây bất bình trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật 

tự tại địa phương. Thời điểm bị cáo thực hiện hành vi Hiếp dâm cháu Đặng Thị L tuy 

bị cáo chưa đủ 18 tuổi những đã được gia đình cho ăn học để có nhận thức về xã hội 

và pháp luật, nhưng vì dục vọng bản thân, bị cáo đã lợi dụng người bị hại ở nhà một 

mình không thể tự vệ được bản thân, bị cáo đã dùng vũ lực nhằm thực hiện hành vi 

giao cấu trái ý muốn của người bị hại, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân phẩm, 

danh dự, sức khoẻ và quyền bất khả xâm phạm về tình dục của người bị hại, đặc biệt 

là trẻ em, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý và quá trình hình thành nhân 

cách của người bị hại. Do đó, phải xử phạt bị cáo nghiêm minh và tuyên mức án 

tương xưng với tính chất và mức độ do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, đồng thời 

cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo giáo dục bị cáo và 

phòng ngừa chung. 
 

Xét thấy, bị cáo Triệu Kim Y trước khi phạm tội có nhân thân tốt, sau khi 

phạm tội quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo đã thành khẩn khai báo, có thái 

độ ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, đã tác động đến gia đình bồi 

thường đầy đủ theo thoả thuận với người bị hại; công khai xin lỗi người bị hại tại 

phiên toà; Người bị hại có Đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; bị cáo là người 

dân tộc thiểu số sống ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, độ tuổi khi thực 

hiện hành vi phạm tội thì sự nhận thức xã hội và hiểu biết pháp luật còn hạn chế. 

Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được qui định tại điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự được Hội đồng xét xử áp dụng khi 

quyết định hình phạt đối với bị cáo Triệu Kim Y. Thời điểm bị cáo Triệu Kim Y 

thực hiện hành vi phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, do vậy cần áp dụng khoản 1, 6 

Điều 91; Điều 98; khoản 1 Điều 101 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo. Xét thấy, bị 

cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự nên áp dụng khoản 1, 3 Điều 54 Bộ luật hình sự xử bị cáo mức án dưới 

khung hình phạt của điểm a khoản 1 Điều 142 Bộ luật hình sự đối với bị cáo 

Triệu Kim Y thể hiện tính khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội và bị 



 5 

cáo sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình, có cơ hội chuộc lại lỗi lầm và sống có 

ích cho xã hội . 

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm theo qui định của Bộ luật 

hình sự. 

[4]. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với bị cáo. 

[5]. Những chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội của Kiểm sát viên; bị cáo; người 

bào chữa cho bị cáo; người bị hại và những người tham gia tố tụng khác đều phù hợp 

và được Hội đồng xét xử chấp thuận. 
 

 [6]. Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra bị cáo Triệu Kim Y đã tác động 

đến gia đình bồi thường cho người bị hại số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu 

đồng). Người đại diện hợp pháp của người bị hại anh Đặng Thừa Ph (Anh trai cháu 

L) đã nhận đủ và có Đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Tại phiên toà 

anh Phúc không yêu cầu bồi thường thêm và tiếp tục đề nghị Hội đồng xét xử giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do vậy, Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết về phần 

trách nhiệm dân sự. 
 

[7]. Về vật chứng của vụ án: Cơ quan điều tra thu giữ 100.000 đồng của Triệu 

Kim Y. Đây là số tiền thuộc sở hữu của bị cáo, xét thấy bị cáo còn phải thi hành 

khoản tiền án phí hình sự sơ thẩm nên cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 
 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của 

pháp luật.  
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Triệu Kim Y phạm tội “Hiếp dâm người 

dưới 16 tuổi” 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 142; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1, 3 Điều 54; khoản 1, 6 Điều 91; Điều 98; khoản 1 Điều 101 Bộ luật Hình 

sự. Xử phạt bị cáo Triệu Kim Y 04 (bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 21 tháng 

01 năm 2018. 

2. Về vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Tạm giữ số tiền 

100.000 đồng (Một trăm nghìn) của Triệu Kim Y tại Tài khoản 394901053629 của 

Công an huyện B tại Kho bạc nhà nước huyện B, tỉnh Lào Cai để đảm bảo thi hành 

án.  

3. Về án phí: Căn cứ vào Khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 

2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. Buộc bị cáo Triệu 

Kim Y phải chịu 200.000đồng (Hai trăm nghìn) tiền án phí Hình sự sơ thẩm. 

4. Quyền kháng cáo Bản án: Bị cáo; người đại diện hợp pháp của bị cáo; 

người bào chữa cho bị cáo; người bị hại; người đại diện hợp pháp của người bị hại 

có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án theo qui định tại 

khoản 1 Điều 331; khoản 1 Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự. 
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Nơi nhận 
- TAND tỉnh Lào Cai; 

- VKSND tỉnh Lào Cai; 
- VKSND huyện B; 

- CQCSĐT CA huyện B; 

- Nhà tạm giữ CA huyện B; 

- Sở tư pháp tỉnh Lào Cai; 

- PC 81 Công an tỉnh Lào Cai; 

- Bị cáo; Người đại diện hợp pháp của bị cáo; 
- Người bào chữa cho bị cáo; 

- Người bị hại; Người đại diện hợp pháp của bị hại; 

- THA HS; 
- CCTHADS; 

- Lưu HS; TA; VP. 

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

                       Nguyễn Quốc Hưng 

 

 


